
                                                


	BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ( EMS )
( Áp dụng từ ngày 01 / 04 / 2011 - theo QĐ Số 02 / 2011 của Giám Đốc CTy TNHH Quốc Tế Thăng Long )
I / CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH THƯ, TÀI LIỆU ( EMS ) TRONG NƯỚC
NẤC KHỐI LƯỢNG
EMS nội tỉnh
Sài Gòn
EMS liên tỉnh
Nội thành
Ngoại thành
Tới 300 Km

Trên 300 Km

Dưới  50 gr
8.000

9.000

12.000

10.000

12.000

Từ 50  đến 100 gr

15.000

14.000

15.000

Trên 100 đến 250 gr

9.500

12.000

22.000

19.000

22.000

Trên 250 đến 500 gr

12.000

15.000

30.000

28.000

30.000

Trên 500 đến 1000 gr

15.000

18.000

39.000

37.000

40.000

Trên 1000 đến 1500 gr

18.000

22.000

50.000

48.000

50.000

Trên 1500 đến 2000 gr

21.000

25.000

60.000

55.000

60.000

Mỗi nấc 500 gr tiếp theo

2.500

3.000

8.000

6.000

8.000

Toàn trình

 8 giờ

12 giờ

24 giờ

24  giờ

36  giờ

· Nội thành gồm : Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hai Bà Trưng
· Ngoại thành gồm : Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm ( Giới hạn đến Thị trấn Trâu Quỳ, Cầu Phù Đổng, Cầu Đuống ),Quận Hoàng Mai, Huyện Thanh Trì ( Giới hạn đến Thị trấn Ngọc Hồi ) Huyện Từ Liêm, Huyện Đông Anh, Quận Hà Đông ( Giới hạn đến ngã ba Ba la ).
· Tới 300 Km gồm các tỉnh : Hà nội ( trừ các khu vực đã thuộc nội và ngoại thành ) Hưng Yên, Hải Dương, Hải phòng, Quảng Ninh ( Giới hạn là TP Hạ Long ), Yên Bái, Lạng sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá,   
· Trên 300 Km : gồm các tỉnh,  thành còn lại và các Huyện thuộc TP Hồ Chí Minh ( Sài Gòn )
II / CƯỚC EMS  HỎA TỐC &  HẸN GIỜ ,
TRỌNG LƯỢNG

( Gr )

EMS nội tỉnh

Sài Gòn

Đi các tỉnh và TP khác

Nội thành
Ngoại thành
Tới 300 Km

Trên 300 Km

Đến 500 gr

35.000

45.000

120.000

60.000 – 100.000
130.000 – 180.000
Trên 500 đến 1.000 gr

45.000

55.000

160.000

80.000 – 120.000

180.000 – 220.000

Mỗi nấc 500 gr tiếp theo

10.000

12.000

15.000

15.000
20.000
Toàn trình

60 phút

120 phút

8 giờ

8 giờ
16 giờ
Lưu ý  : 

· Chuyển Hỏa tốc & Phát hẹn giờ bắt buộc phải có địa chỉ chính xác và số điện thoại ( Liên Hệ được ) của người nhận. ( ThangLong Express không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chuyển hỏa tốc ghi sai địa chỉ, không có số điện thoại hoặc điện thoại không liên hệ được )
III / CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG
TRỌNG LƯỢNG

( Kg )

Hàng chuyển nội tỉnh

Các tỉnh
Máy Bay

Hàng hoá đi các tỉnh ( Ô tô )
Nội thành
Ngoại thành
Tới 300 Km

Trên 300 Km

Trên 20 đến 100 Kg
3.000

3.500

18.000

12.000

15.000

Trên 100  đến 250 Kg

2.500

3.000

16.500

11.000

14.500

Trên 250  đến 500 Kg
2.000

2.200

15.000

10.000

14.000

Trên 500 Kg
1.800

2.000

13.500

9.000

13.500

Toàn trình
 12 giờ

24 giờ

24 – 36  giờ

24 – 36 giờ

36 - 48 giờ

Lưu ý :
· Hàng hóa có trọng lượng < 20 Kg tính theo bảng giá tài liệu.
· Hàng điện tử, hàng có giá trị cao. hàng dễ vỡ..... áp dụng giá thoả thuận
· Hàng cồng kềnh tính quy đổi theo Công thức ( Dài  x rộng  x  cao : 6000  =  Trọng lượng tính cước )

· Hàng cồng kềnh là hàng có trọng lượng < 167 Kg / m3 ( Trong đó không có chiều nào > 1,5 m )

· Hàng cồng kềnh chuyển theo đường sắt, đường bộ tính trọng lượng 300 Kg /  m3  

· Hàng quá khổ ( Một chiều > 1,5 m ) Bằng 150 %  cước chính

· Hàng quá khổ, hàng dễ vỡ, hàng tươi sống, linh kiện điện tử,  ( liên hệ trước để được hướng dẫn )
· Hàng hóa có khối lượng lớn sẽ có mức cước đặc biệt ưu đãi ( Liên hệ trước với ThangLongExpress )  
IV / CƯỚC CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT ( EMS ĐẶC BIỆT )
DỊCH VỤ
Hàng chuyển nội tỉnh

Sài Gòn

Đi các tỉnh và TP khác

Nội thành
Ngoại thành
Tới 300 Km

Trên 300 Km

Hồ sơ thầu = Cước chính +
100.000

150.000

300.000

200.000

350.000

Điện Hoa ( chưa có tiền hoa )
60.000

90.000

90.000

100.000

120.000

Dịch vụ chuyển tiền
50.000 đ / 10 triệu ( Tối thiểu = 50.000 đ ) - Liên hệ trước
Dịch vụ khai giá

10% giá trị khai giá ( tối thiểu 100.000 / Vận đơn ) + Giá cước vận chuyển
Phát hàng thu tiền COD
5 % giá trị khai giá ( Tối thiểu 20.000 / Vận đơn ) + Giá cước vận chuyển
Trình ký

30.000 đ / vận đơn + Giá cước vận chuyển
Báo phát
5.000 đ / vận đơn  +  Giá cước vận chuyển
Phát tận tay
10.000 đ / vận đơn + Giá cước vận chuyển
Cước phục vụ ngoài giờ 
Ngoài giờ làm việc, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ , Tết cước phục vụ sẽ bằng cước chính + 20 % ( tối đa là 100.000 / vận đơn )

THANGLONG EXPRESS CAM KẾT :
1. Miễn 100 % giá cước đối với trường hợp phát chậm ( Do lỗi của THANG LONG EXPRESS ) 

2. THANGLONG EXPRESS phục vụ quý khách từ 8h00 đến 18h00 hàng ngày , từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h30. 
3. Phục vụ Quý khách trong vòng 60 phút tính từ khi nhận được điện thoại của Quý khách ( thời gian phục vụ 24 / 24 giờ, Kể cả Chủ nhật, ngày lễ ).
4. Tốc độ phát nhanh nhất trên toàn quốc, phong cách phục vụ Chuyên nghiệp khẳng định uy tín của thương hiệu  THANGLONG EXPRESS

5. Luôn có chính sách giá tốt nhất, ổn định, chế độ Hậu mãi chu đáo.

6. Cơ chế hợp tác hữu hảo, Xây dựng đối tác toàn diện, thân thiện, Hợp tác cùng phát triển.

7. THANGLONG EXPRESS phục vụ tất cả mọi nhu cầu hoặc yêu cầu của Quý khách ( Nếu Quý khách có bất kỳ yêu cầu hay thắc mắc gì xin gọi :  093.6323275 – 096.3323275  phục vụ  24 / 24 giờ ) 

QUÝ KHÁCH LƯU Ý :

1. Quý khách có yêu cầu gì cần ghi rõ lên vận đơn
2. Quý khách ghi rõ, chi tiết địa chỉ người nhận ( Số nhà, ngõ, nghách, hẻm, phường, xã ) đặc biệt cần có số Điện thoại của người nhận.
3. THANGLONG EXPRESS không nhận chuyển : Thuốc phiện, hợp chất gây nghiện, chất kích thích thần kinh, vũ khí, đạn dược, văn hoá phẩm đồi truỵ, chất dễ cháy, nổ, chất gây nguy hiểm cho nhân viên khai thác, vật phẩm, hàng hoá nhà nước cấm lưu thông, vận chuyển, tiền Việt nam, các loại Ngoại tệ, Vàng, Bạc, Đá quý, các loại giấy tờ có giá, bưu phẩm chưa nhiều bưu gửi gửi cho nhiều người khác nhau.   

4. Giá cước của THANGLONG EXPRES đã bao gồm các khoản phí, phụ phí, chưa bao gồm thuế GTGT 
5. Thời gian phát có thể thay đổi do tác động của các điều kiện tự nhiên và các chuyến bay của các hãng Hàng không. Nhưng THANGLONG EXPRESS cam kết sẽ nỗ lực cao nhất hạn chế các tác động trên ở mức độ thấp nhất.
6. Thời gian toàn trình mà THANGLONG EXPRESS cam kết là nơi phát phải là trung tâm các tỉnh, thành phố lớn, tại các vùng sâu, vùng xa thời gian phát có thể tăng thêm từ 1 - 2 ngày.

7. Nếu không có yêu cầu phát tận tay, bưu phẩm, hàng hóa được THANGLONG EXPRESS  phát được tới địa chỉ người nhận tối đa là 2 lần ( Đối với cơ quan, tổ chức, đoàn thể chỉ thực hiện phát đến Văn thư, hành chính, bảo vệ, thường trực ... hoặc người được uỷ quyền nhận, đối với cá nhân phát tới địa chỉ ghi trên phiếu gửi ) sau thời gian trên THANGLONG EXPRESS sẽ chuyển hoàn cho người gửi ( nếu có yêu cầu ) cước chuyển hoàn bằng 100 % cước chuyển đi
8. Người gửi phải kê khai đầy đủ, chính xác và tự chịu trách nhiệm về các thông tin đó ( Đặc biệt là chủng loại, số lượng hàng hóa gửi ) THANGLONG EXPRESS không chịu trách nhiệm nếu Hải quan, hay Quản lý thị trường thu giữ hàng hóa đó do vi phạm pháp luật, Người gửi còn phải chịu toàn bộ tiền thuế, tiền phạt và cước chuyển hoàn do Bưu phẩm, Bưu kiện đó vi phạm các quy định của Pháp Luật.
9. Hãy thường xuyên truy cập Website : THANGLONGEXPRESS.COM.VN để có các thông tin mới nhất về giá cước và các chương trình khuyến mãi, đồng thời Quý khách còn nhận được các hỗ trợ trực tuyến từ THANGLONG EXPRESS. Website của chúng tôi còn là một diễn đàn cung cấp các thông tin Kinh tế, Thời sự, Xã hội nóng hổi được cập nhật liên tục trong ngày.
THANG LONG EXPRESS KHÔNG THU PHỤ PHÍ XĂNG DẦU
Hãy gọi cho chúng tôi
THANGLONG EXPRESS RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Tel : ( 04 )  2.2155855     /    3.79169500                         Fax  : ( 04 ) 3.7916950
Hotline :   093.6323275   /     096.3323275                   Email : thanglongqt@vnn.vn
	Cùng đọc và Suy ngẫm
* * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * *
· Tiền không quan trọng mà quan trọng là bao nhiêu tiền
· Nếu bạn giỏi hơn xếp của bạn thì có nghĩa xếp của bạn là một thiên tài.
· Kinh doanh cũng như khi ta đi xe đạp. Nếu ngưng đạp là xe đổ.
· Người thông minh kiếm tiền bằng chí thông minh, Còn người anh minh là người thuê kẻ thông minh kiếm tiền.

· Người giầu không phải là người có tất cả mọi thứ mà là người không cần thêm thứ gì.

· Khôn - Chết. Dại  -  Chết. Nhưng nếu giả chết thì sẽ sống.

· Trước kia phụ nữ đỏ mặt vì ngượng, nay họ lại ngượng khi đỏ mặt

· Có hai loại người khó đối phó nhất là : Phụ nữ và trẻ con.

· Phụ nữ có ba điều duy nhất lên biết : Biết Yêu - Biết Chiều - Biết Điều

· Thượng bất chính - Hạ  tắc loạn.
· Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền.
· Kế hoạch cho tương lai không tương xứng với khả năng tài chính, trí tuệ và thể chất của bạn thì gọi là ƯỚC MƠ.
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